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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
  

DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số 11843 /QĐ-UBND ngày  30    /   12    /2022 của UBND  

thành phố Thủ Đức về công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  

năm học 2021 - 2022) 

 

STT Đơn vị 
1 Trường Mầm non 19/5 

2 Trường Mầm non An Bình 

3 Trường Mầm non An Phú 

4 Trường Mầm non Bình An 

5 Trường Mầm non Bình Trưng Đông 

6 Trường Mầm non Cát Lái 

7 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 

8 Trường Mầm non Họa Mi 

9 Trường Mầm non Hoa Sen 1 

10 Trường Mầm non Măng Non 

11 Trường Mầm non Sơn Ca 1 

12 Trường Mầm non Sen Hồng 1 

13 Trường Mầm non Thảo Điền 

14 Trường Mầm non Thạnh Mỹ Lợi 

15 Trường Mầm non Vườn Hồng 

16 Trường Mầm non Vành Khuyên 1 

17 Trường Mầm non Hiệp Phú 

18 Trường Mầm non Hoa Lan 

19 Trường Mầm non Hoa Sen 

20 Trường Mầm non Hoàng Yến 2 

21 Trường Mầm non Long Bình 

22 Trường Mầm non Long Phước 

23 Trường Mầm non Long Sơn 

24 Trường Mầm non Long Thạnh Mỹ 

25 Trường Mầm non Long Trường 

26 Trường Mầm non Phong Phú 

27 Trường Mầm non Phước Bình 

28 Trường Mầm non Sơn Ca 2 

29 Trường Mầm non Tạ Uyên 

30 Trường Mầm non Tân Phú 

31 Trường Mầm non Trường Thạnh 

32 Trường Mầm non Tuổi Hoa 

33 Trường Mầm non Tuổi Hồng 

34 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 
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35 Trường Mầm non Tuổi Thơ 

36 Trường Mầm non Vàng Anh 

37 Trường Mầm non Sen Hồng 3 

38 Trường Mầm non Tam Bình 

39 Trường Mầm non Sơn Ca 3 

40 Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh 

41 Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh II 

42 Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh III 

43 Trường Mầm non Linh Chiểu 

44 Trường Mầm non Bình Chiểu 

45 Trường Mầm non Vành Khuyên 3 

46 Trường Mầm non Hoa Mai 

47 Trường Mầm non Hoa Đào 

48 Trường Mầm non Hoa Hồng 3 

49 Trường Mầm non Họa Mi 3 

50 Trường Mầm non Tam Phú 

51 Trường Mầm non Hiệp Bình Phước 

52 Trường Mầm non Hương Sen 

53 Trường Mầm non Linh Tây 

54 Trường Mầm non Trường Thọ 

55 Trường Mầm non Bình Thọ 

56 Trường Mầm non Linh Trung 

57 Trường Mầm non Linh Xuân 

58 Trường Mầm non Sao Vàng 

59 Trường Mầm non Hoàng Yến 3 

60 Trường Mầm non Sao Mai 

61 Trường Mầm non Thỏ Ngọc 

62 Trường Mầm non Hoa Hồng Đỏ (Tư thục) 

63 Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm (Tư thục) 

64 Trường Mầm non Huệ Trắng (Tư thục) 

65 Trường Mầm non Du Sinh (Tư thục) 

66 Mẫu Giáo Linh Ân (Tư thục) 

67 Trường Mầm non Hướng Dương (Tư thục) 

68 Trường Mầm non Hạnh Phúc (Tư thục) 

69 Trường Mầm non Hoa Phượng (Tư thục) 

70 Mẫu Giáo Ánh Hồng (Tư thục) 

71 Trường Mầm non Nhật Tân (Tư thục) 

72 Trường Mầm non An Lộc (Tư thục) 

73 Trường Mầm non Đông Dương (Tư thục) 

74 Trường Mầm non Hoàng Anh (Tư thục) 

75 Trường Mầm non Bông Sen Xanh (Tư thục) 

76 Trường Mầm non Bồ Công Anh (Tư thục) 

77 Trường Mầm non Học Viện Sài Gòn (Tư thục) 

78 Trường Mầm non Trinh Vương (Tư thục) 
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79 Trường Mầm non Hồng Ân (Tư thục) 

80 Trường Mầm non Hiếu Trung (Tư thục) 

81 Trường Mầm non Khiết Tâm (Tư thục) 

82 Trường Mầm non Thanh Tâm (Tư thục) 

83 Trường Mầm non Thủ Đức (Tư thục) 

84 Trường Mầm non Mai Anh (Tư thục) 

85 Mẫu Giáo Mai Tâm (Tư thục) 

86 Mẫu Giáo Mai Khôi (Tư thục) 

87 Trường Mầm non Nhân Ái (Tư thục) 

88 Trường Mầm non Kiểu Mẫu (Tư thục) 

89 Trường Mầm non Hải Âu (Tư thục) 

90 Trường Mầm non Vầng Dương (Tư thục) 

91 Trường Mầm non Bông Sen (Tư thục) 

92 Trường Mầm non Bích Trâm (Tư thục) 

93 Trường Mầm non Sắc Màu Tuổi Thơ (Tư thục) 

94 Trường Mầm non Tuổi Tiên (Tư thục) 

95 Trường Mầm non Thiên Ca (Tư thục) 

96 Trường Mầm non Thế Giới Trẻ Em (Tư thục) 

97 Trường Mầm non Thiên  Ân 3 (Tư thục) 

98 Trường Mầm non Hướng Dương Vàng (Tư thục) 

99 Trường Mầm non Bầu Trời Xanh 3 (Tư thục) 

100 Trường Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc Linh Đông (Tư thục) 

101 Trường Mầm non Hương Nắng Hồng (Tư thục) 

102 Trường Mầm non Mây Hồng (Tư thục) 

103 Trường Mầm non Thanh Bình (Tư thục) 

104 Trường Mầm non Hương Lan (Tư thục) 

105 Trường Mẫu Giáo Hoa Cúc (Tư thục) 

106 Trường Tiểu học An Bình 

107 Trường Tiểu học An Khánh 

108 Trường Tiểu học An Phú 

109 Trường Tiểu học Bình Trưng Đông 

110 Trường Tiểu học Giồng Ông Tố 

111 Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi 

112 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 

113 Trường Tiểu học Mỹ Thủy 

114 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 

115 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

116 Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi 

117 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư 

118 Trường Tiểu học Bùi Văn Mới 

119 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 

120 Trường Tiểu học Hiệp Phú 

121 Trường Tiểu học Lê Văn Việt 

122 Trường Tiểu học Long Bình 
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123 Trường Tiểu học Long Phước 

124 Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ 

125 Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang 

126 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá 

127 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính 

128 Trường Tiểu học Phong Phú 

129 Trường Tiểu học Phú Hữu 

130 Trường Tiểu học Phước Bình 

131 Trường Tiểu học Phước Thạnh 

132 Trường Tiểu học Tạ Uyên 

133 Trường Tiểu học Tân Phú 

134 Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi 

135 Trường Tiểu học Trường Thạnh 

136 Trường Tiểu học Trương Văn Thành 

137 Trường Tiểu học Võ Văn Hát 

138 Trường Tiểu học Bình Chiểu 

139 Trường Tiểu học Linh Đông 

140 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh 

141 Trường Tiểu học Xuân Hiệp 

142 Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh 

143 Trường Tiểu học Hoàng Diệu 

144 Trường Tiểu học Trương Văn Hải 

145 Trường Tiểu học Đặng Văn Bất 

146 Trường Tiểu học Thái Văn Lung 

147 Trường Tiểu học Linh Chiểu 

148 Trường Tiểu học Từ Đức 

149 Trường Tiểu họcTam Bình 

150 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch 

151 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

152 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

153 Trường Tiểu học Đỗ Tấn Phong 

154 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước 

155 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở 

156 Trường Tiểu học Đặng Thị Rành 

157 Trường Tiểu học Linh Tây 

158 Trường Tiểu học Đào Sơn Tây 

159 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây 

160 Trường Tiểu học Bình Quới 

161 Trường Tiểu học Bình Triệu 

162 Trường Tiểu học Trần Văn Vân 

163 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết 

164 Trường Trung học cơ sở An Phú 

165 Trường Trung học cơ sở Bình An 

166 Trường Trung học cơ sở Cát Lái 
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167 Trường Trung học cơ sở Giồng Ông Tố 

168 Trường Trung học cơ sở Lương Định Của 

169 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định 

170 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi 

171 Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi 

172 Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1 

173 Trường Trung học cơ sở Đặng Tấn Tài 

174 Trường Trung học cơ sở Hiệp Phú 

175 Trường Trung học cơ sở Hoa Lư 

176 Trường Trung học cơ sở Hưng Bình 

177 Trường Trung học cơ sở Long Bình 

178 Trường Trung học cơ sở Long Phước 

179 Trường Trung học cơ sở Long Trường 

180 Trường Trung học cơ sở Phú Hữu 

181 Trường Trung học cơ sở Phước Bình 

182 Trường Trung học cơ sở Tân Phú 

183 Trường Trung học cơ sở Tăng Nhơn Phú B 

184 Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 

185 Trường Trung học cơ sở Trường Thạnh 

186 Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 

187 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá 

188 Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình 

189 Trường Trung học cơ sở  Thái Văn Lung 

190 Trường Trung học cơ sở Tam Bình 

191 Trường Trung học cơ sở Dương Văn Thì  

192 Trường Trung học cơ sở Bình Chiểu 

193 Trường Trung học cơ sở Linh Đông  

194 Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ngư 

195 Trường Trung học cơ sở Lê Văn Việt 

196 Trường Trung học cơ sở Bình Thọ 

197 Trường Trung học cơ sở Trường Thọ 

198 Trường Trung học cơ sở Linh Trung 

199 Trường Trung học cơ sở Ngô Chí Quốc 

200 Trường Trung học cơ sở Xuân Trường 

201 Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền 

202 Trường Bồi dưỡng Giáo dục KV1 

203 Trường Bồi dưỡng Giáo dục KV2 

204 Trường Bồi dưỡng Giáo dục KV3 

205 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 


